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068 – Trung tâm GDNN-GDTX Hướng Hóa 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045089004559 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BANH Nam 20/03/1989 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.70  

2 045304003208 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BỀ Nữ 06/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.49  

3 197473593 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DƯNG Nữ 10/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.45  

4 197475366 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÊ Nữ 12/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.56  

5 045205006435 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HIỆP Nam 04/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.25  

6 197173856 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HƠ Nam 12/12/1982 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.08  

7 197474802 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HƠM Nam 18/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.55  

8 045204006347 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN KHENG Nam 11/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.45  

9 197470225 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TRẦN LÊ DƯƠNG LỘC Nam 09/03/2002 QUẢNG TRỊ Kinh 5.62  

10 045304004513 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MỪNG Nữ 03/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.10  

11 197474024 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGHỊ Nam 17/09/2002 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.12  

12 197476677 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NỔI Nữ 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.38  

13 045304007695 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PÂNG Nữ 28/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.92  

14 045303007515 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PHIÊN Nữ 15/09/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.94  

15 045204003507 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN PLÉT Nam 16/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.04  

16 197473964 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ RẮC Nữ 26/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.15  

17 197471370 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ SONG Nữ 27/07/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.30  

18 045204005414 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ XUÂN THỂ Nam 16/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.07  

19 197476346 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THƠM Nam 24/09/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.04  

20 045096006680 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THỬ Nam 01/01/1996 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.03  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

21 045204008669 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUỐC VIỆT Nam 15/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.32  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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